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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trương Minh Tuấn. 

Các Thẩm phán:  Ông Nguyễn Thanh Long 

Ông Lê Phước Thanh. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Trịnh Đình Vân Hiền – Thư ký Tòa án nhân dân 

cấp cao tại Đà Nẵng.
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên 

tòa: Ông Đỗ Xuân Ân – Kiểm sát viên. 

Ngày 18 tháng 4 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình, 

xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 90/2017/TLPT-

HS ngày 8 tháng 12 năm 2017 đối với bị cáo Nguyễn Anh T, do có kháng cáo 

của bị cáo Nguyễn Anh T, người bị hại Trần Thanh H, người đại diện hợp pháp 

của người bị hại ông Trần Thanh H3 đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 

07/2016/HSST ngày 29/3/2016 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình. 

 

- Bị cáo có kháng cáo: 

Nguyễn Anh T; Sinh ngày 16/01/1998 tại Quảng Bình; Nơi cư trú: Xã 

Q, huyện Q, tỉnh Quảng Bình; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Con 

ông Nguyễn Xuân M và bà Mai Thị B; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt 

tạm giam ngày 04/4/2018; Có mặt. 
 

- Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Anh T:Ông Phạm Xuân T – Luật sư 

tại Văn phòng Luật sư P thuộc đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng; Có mặt. 
 

- Người bị hại có kháng cáo: Trần Thanh H; Sinh ngày 7/6/1998. 

Trú tại: Khu phố 5, phường L, thị xã B, tỉnh Quảng Bình; Có mặt. 
 

- Người đại diện hợp pháp của người bị hại có kháng cáo: Ông Trần 

Thanh H3; cha ruột của người bị hại. 

Trú tại: Khu phố 5, phường L, thị xã B, tỉnh Quảng Bình; Có mặt. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình và bản 

án hình sự sơ thấm của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình thì nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Khoảng 16 giờ 30 phút, ngày 10/8/2015 Nguyễn Anh T đến Nhà thờ H, 

huyện Q để xem văn nghệ. Khi đến Nhà thờ thì được chị Nguyễn Thị H1 và chị 

Đoàn Thị Thanh H1 ở thị xã B điện thoại cho T biết H1, H2 cùng anh Nguyễn 

Viết L và anh Trần Thanh H cùng ở thị xã B lên xem văn nghệ. Do trước đó 

giữa Nguyễn Anh T và Trần Thanh H có mâu thuẫn nên Nguyễn Anh T đã về 

nhà lấy 01 cây dao bằng kim loại, dài 50cm của gia đình để chém anh Trần 

Thanh H, T dùng 01 áo sơ mi cũ quấn vào cây dao và giấu dao vào trước bụng 

rồi quay lại nhà thờ đợi anh H đến. 

Khoảng 20 giờ 15 phút cùng ngày, chị H1 gọi cho T biết đã đến công 

viên Nhà thờ. T đi ra công viên thấy anh H đang ngồi trên xe máy với chị H1, T 

đi về phía sau anh H dùng tay phải rút dao trong người ra chém liên tiếp 02 

nhát vào đầu anh H làm anh H gục xuống thì được chị H1 và anh Cao Văn N 

can ngăn, T cầm dao bỏ chạy, chiếc áo quấn dao bị rơi dọc đường. Anh H sau 

khi bị T chém đã được mọi người đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Bình 

cấp cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế để điều trị vết thương, 

đến ngày 26/8/2015 thì ra viện. 

Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số: 281/TgT, ngày 

21/9/2015 của Trung tâm Giám định y khoa - Pháp y tỉnh Thừa Thiên Huế đối 

với Trần Thanh H, kết luận: “Dấu hiệu chính: vết thương vùng đầu chấn thương 

sọ não, gãy và lún xương sọ kèm tụ máu ngoài màng cứng chẩm phải, đã điều 

trị phẫu thuật lấy xương lún và máu tụ để lại diện khuyết sọ nhỏ, hiện tại gây 

suy nhược nhẹ. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là 

25%”. 
 

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 07/2016/HSST ngày ản nhăn dân tỉnh 

Quảng Bình quyết định. 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Anh T phạm tội “Giết người”. 

Áp dụng điểm n khoản 1 Điều 93; các điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 

46; các Điều 69, 74, 18, 52,47 Bộ luật hình sự. 

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Anh T 06 năm 6 tháng tù. Thời hạn tù tính từ 

ngày bắt giam thi hành án. 

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn quy định về trách nhiệm dân sự, xử lý vật 

chứng, án phí và quyền kháng cáo, kháng nghị theo luật định. 
 

Ngày 05 tháng 4 năm 2016, bị cáo Nguyễn Anh T có đơn kháng cáo với 

nội dung bị cáo chém với mục đích gây thương tích không cố ý giết người, đề 

nghị cấp phúc thẩm chuyển tội danh và giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 
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Ngày 05 tháng 4 năm 2016, bị hại Trần Thanh H có đơn kháng cáo với 

nội dung đề nghị xem xét lại tội danh, giảm hình phạt cho bị cáo Nguyễn Anh 

T. 

Ngày 04 tháng 4 năm 2016, đại diện hợp pháp của người bị hại là ông 

Trần Thanh H (cha người bị hại) kháng cáo với nội dung đề nghị xem xét lại tội 

danh, giảm hình phạt cho bị cáo Nguyễn Anh T. 
 

Tại Bản án hình sự phúc thẩm số200/2016/HSPT ngày 13/6/2016 của 

Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã quyết định: 

Chấp nhận kháng cáo của bị cáo, kháng cáo của người bị hại, kháng cáo 

của người đại diện hợp pháp của bị hại. Sửa bản án SƯ thảm: 

Áp dụng khoản 2 Điều 104, điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46, Điều 

69, Điều 74, Điều 60 của Bộ luật hình sự. 

Xử phạt: 

Nguyễn Anh T 03 năm tù, về tội “Cố ý gây thương tích” nhưng cho 

hưởng án treo, thời gian thử thách là 05 (năm) kể từ ngày tuyên án phúc thẩm. 

Giao bị cáo Nguyễn Anh T về UBND xã Q, huyện Q, tỉnh Quảng Bình 

để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Bị cáo Nguyễn Anh T không 

phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 
 

Ngày 5/9/2017, Tòa án nhân dân tối cao có Quyết định giám đốc thẩm 

số 24/2017/HS-GĐT, quyết định hủy Bản án hình sự phúc thẩm số 

200/2016/HSPT ngày 13-6-2016 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng 

về phần trách nhiệm hình sự đối với bị cáo Nguyễn Anh T; chuyển hồ sơ vụ 

án cho Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng để xét xử phúc thẩm lại theo 

đúng quy định của pháp luật. 
 

Tại phiên tòa phúc thẩm kiểm sát viên trình bày ý kiến như sau: 

Bị cáo là người cao lớn (cao 1,8m) trong khi người bị hại thấp nhỏ hơn 

(cao 1,6m), chỉ vì mâu thuẫn trước bị cáo đã dùng dao dài 50cm chém liên tiếp 

02 nhát vào đầu người bị hại từ trên cao xuống thấp gây thương tích 25%, 

người bị hại không chết là do được căn ngăn và cấp cứu kịp thời. Do đó, bị cáo 

phạm tội giết người với tình tiết định khung tăng nặng có tính chất côn đồ quy 

định tại điểm n khoản 1 Điều 93 Bộ luật hình sự năm 1999 (BLHS); Tòa án sơ 

thẩm đã kết tội bị cáo tội giết người tại điểm n khoản 1 Điều 93 BLHS là đúng, 

nên không chấp nhận lời bào chữa của Luật sư, kháng cáo của bị cáo, người bị 

hại, người đại diện hợp pháp cho người bị hại cho rằng bị cáo chỉ phạm tội cố ý 

gây thương tích. Tuy nhiên mức hình phạt Tòa án sơ thẩm xử phạt bị cáo 6 năm 

6 tháng tù là có phần nghiêm khắc đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 
 

Người bào chữa cho bị cáo và bị cáo Nguyễn Anh T cho rằng: Hành vi 

của bị cáo không cố ý tước đoạt sinh mạng của người bị hại mà chỉ cố ý gây 

thương tích cho người bị hại; bản án phúc thẩm của Tòa án nhân dân cấp cao 
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tại Đà Nẵng đã xử bị cáo về tội “Cố ý thương tích” là đúng, đề nghị Tòa án 

phúc thẩm giữ nguyên bản án phúc thẩm xử phạt bị cáo về tội “Cố ý gây 

thương tích” và áp dụng án treo cho bị cáo. 

Bị cáo thống nhất với lời bào chữa của Luật sư bào chữa cho bị cáo và 

xin Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo. 
 

Người bị hại anh Trần Thanh H và đại diện hợp pháp cho người bị hại 

ông Trần Thanh H3 thống nhất ý kiến của Luật sư đề nghị Hội đồng xét xử 

chuyển tội danh về tội “Cố ý gây thương tích” và giảm nhẹ hình phạt cho bị 

cáo. 
 

Căn cứ vào những chứng cứ, tài liệu có tại hồ sơ vụ án đã được thẩm tra 

tại phiên tòa; căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy 

đủ chứng cứ vụ án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

[1] Xét yêu cầu kháng cáo của bị cáo, người bị hại, đại diện hợp pháp 

cho người bị hại, Hội đồng xét xử thấy: Căn cứ vào lời khai của bị cáo tại cơ 

quan điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm; lời khai của người làm 

chứng, người bị hại và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, có cơ 

sở kết luận: Do có mâu thuẫn từ trước với anh Trần Thanh H nên ngày 

10/8/2015, Nguyễn Anh T đã dùng cây dao bằng kim loại (dài 50cm, cán bằng 

gỗ dài 10cm, lưỡi dao dài 40cm) chém liên tiếp 02 nhát vào đầu anh Trần 

Thanh H làm anh H gục xuống, được chị H1 và anh Cao Văn N căn ngăn, anh 

H được mọi người đưa đi cấp cứu. Bản kết luận Giám định pháp y về thương 

tích số: 281/TgT ngày 21/9/2015 của Trung Tâm Giám định y khoa – pháp y 

tỉnh Thừa Thiên Huế đối với Trần Thanh H, kết luận: “Vết thương vùng đầu 

chấn thương sọ não, gãy và lún xương sọ kèm máu tụ ngoài màng cứng chấm 

phải, đã điều trị phẫu thuật lấy xương lún và máu tụ để lại diện khuyết sọ nhỏ”; 

tỷ lệ tổn thương 25%”.  

Xét hành vi của bị cáo Nguyễn Anh T đã dùng dao bằng kim loại dài 

50cm (được chuẩn bị sẵn) chém từ trên chém xuống liên tiếp 02 nhát vào đầu 

anh Trần Thanh H (là vùng trọng yếu trên cơ thể, nguy hiểm đến tính mạng) 

gây tổn thương sọ não 25% (Bị cáo cao 1,8m, người bị hại cao 1,6m). Do được 

can ngăn và đưa đi cấp cứu kịp thời nên anh H không chết là ngoài ý muốn của 

bị cáo. Do đó, hành vi của bị cáo có đủ yếu tố cấu thành tội “Giết người” với 

tình tiết định khung hình phạt  “Phạm tội có tính chất côn đồ” quy định tại điểm 

n khoản 1 Điều 93 BLHS. Tòa án cấp sơ thẩm đã kết tội bị cáo về tội “Giết 

người” với tình tiết định khung tăng nặng “ Phạm tội có tính chất côn đồ” theo 

quy định tại điểm n khoản 1 Điều 93 BLHS là có căn cứ và đúng pháp luật. Do 

đó, không chấp nhận lời bào chữa của Luật sư bào chữa cho bị cáo và kháng 
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cáo của bị cáo, người bị hại và đại diện hợp pháp cho người bị hại đề nghị bị 

cáo không phạm tội “Giết người” mà phạm tội “Cố ý gấy thương tích”. 
 

[2] Xét mức hình phạt mà Tòa án sơ thẩm đã xử phạt đối với bị cáo thì 

thấy: Tòa án cấp sơ thẩm khi quyết định hình phạt đã căn cứ vào tính chất, mức 

độ phạm tội của bị cáo; xem xét về nhân thân của bị cáo, áp dụng đầy đủ các 

tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo và xử phạt bị cáo 06 (sáu) 

năm 06 (sáu) tháng tù là không nặng; theo quy định của Nghị quyết 

41/2017/QH14 điểm b khoản 1 Điều 2 thì bị cáo được áp dụng quy định tại 

khoản 3 Điều 102 Bộ luật hình sự 2015. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh Quảng 

Bình thời gian qua đã xãy ra nhiều vụ án giết người chỉ vì những mâu thuẫn 

nhỏ trong đời sống hàng ngày, nên mức án phạt mà Tòa án cấp sơ thẩm đã xử 

phạt là cần thiết để răn đe giáo dục riêng và phòng ngừa chung. Do vậy, Hội 

đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, người bị hại và đại diện 

hợp pháp cho người bị hại, của kiểm sát viên đề nghị sửa bản án hình sự sơ 

thẩm, giảm một phần hình phạt cho bị cáo; giữ nguyên mức hình phạt tù của 

bản án sơ thẩm. 
 

[3] Bị cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm là 200.000 đồng (Hai trăm 

ngàn đồng). 
 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự năm 

2015; 

1. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Anh T, người bị hại 

anh Trần Thanh H và đại diện hợp pháp cho người bị hại ông Trần Thanh Hải, 

đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên tòa. Giữ 

nguyên quyết định của bản án sơ thẩm. 

Áp dụng điểm n khoản 1 Điều 93; các điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 

46; các Điều 69, 74 Bộ luật hình sự năm 1999. Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 2 

Nghị quyết số 41/2017/QH14; Điều 101và khoản 3, Điều 102 Bộ luật hình sự 

năm 2015. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Anh T 06 (sáu) năm 06 (sáu) tháng tù về tội 

“Giết người”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giam ngày 

04/4/2018.                     

2. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố 

tụng hình sự năm 2015: Bị cáo Nguyễn Anh T phải chịu 200.000 đồng (Hai 

trăm ngàn đồng) án phí hình sự phúc thẩm. 
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3. Các Quyết định khác của bản án hình sự sơ thẩm số: 07/2016/HSST 

ngày 29/3/2016 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình không có kháng cáo, 

kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng 

nghị. 
 

4. Bản án hình sự phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 
 

Nơi nhận: 

- VKSND cấp cao tại Đà Nẵng; 

- TAND tỉnh Quảng Bình; 

- VKSND tỉnh Quảng Bình; 

- Cục THADS tỉnh Quảng Bình; 

- Công an tỉnh Quảng Bình; 

- Trại tạm giam CA tỉnh Quảng Bình (bị cáo); 

- Những người tham gia tố tụng; 

- Lưu hồ sơ vụ án; Lưu trữ, Phòng HCTP 

 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

  THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

(Đã ký) 

 

 

   Trương Minh Tuấn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


